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TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông   u  n  h c   nh Du  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn    u  n Văn   ến - H ệu trưởn  Trườn  t ểu  học Bàu Côn , Tân Mỹ 

2. Ôn    u  n văn M nh - Cán bộ Hưu trí; 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - Cán bộ Tòa án 

nhân dân hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  An; 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Ông Huỳnh Văn Mẫn -    ểm sát v ên; 

Trong ngày 11 tháng 8 năm 2017, tạ  Trụ sở Tòa án nhân dân hu ện Đức Hòa, 

tỉnh  on  An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 82/2017/HSST ngày 14 tháng 

7năm 2017 đố  vớ :  

1. Bị cáo: Nguyễn Văn C, s nh năm 1987.  

 ơ  đăn  ký H TT: ấp A, xã  , hu ện D, tỉnh  on  An; Chỗ ở h ện na : ấp A, 

xã N, hu ện D, tỉnh  on  An;   hề n h ệp:không; Trình độ học vấn: 4/12; Họ và 

tên cha:   u  n Văn D (chết); Họ và tên mẹ: N u  n Thị   (chết); Vợ:   u  n Thị 

Y, s nh năm 1992 (đã l  hôn); Con: 01 n ườ  s nh năm 2012; T ền án, t ền sự: 

không. Bị cáo bị tạm   am từ n à  27/4/2017 đến na , bị cáo c  m t. 

 uật sư bào chữa cho bị cáo   u  n Văn C:   uật sư Võ Văn Đ – Chi nhánh 

văn phòn  luật sư Phạm Văn C, Đoàn luật sư tỉnh Long An, (có  ử  bà  bào chữa và 

đề n hị xét xử v n  m t). 

2. Người bị hại: Ôn  Cao Phước T (C), s nh năm 1971. 

Địa chỉ: ấp L, xã G, hu ện D, tỉnh  on  An. (Có m t) 

 . Người c  quy n   i, ngh   v   i n qu n:  

Bà Trần Thị Tu ết   (tên gọ  khác L), s nh năm 1969. 

 ơ  đăn  ký H TT: ấp N, xã B, hu ện T, tỉnh Bình Dươn . 

Chỗ ở h ện na : ấp A, xã K, hu ện D, tỉnh  on  An. (v n  m t) 

   Bản án số: 87/2017/HSST 

   Ngày: 11/8/2017 
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NHẬN THẤY 

 

  Bị cáo   u  n Văn C bị V ện k ểm sát nhân dân hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  

An tru  tố về hành v  phạm tộ  như sau: 

   hoản  18   ờ n à  19/10/2016, anh Cao Phước T (tên  ọ  khác C) đ ều 

kh ển xe mô tô b ển k ểm số 51U5-3355 đến nhà Võ Văn   tạ  ấp A, xã N, hu ện D, 

tỉnh  on  An để lấ  t ền nợ.  h  đến nơ ,  anh N khôn  c  ở nhà, anh T chỉ   p vợ 

anh N là chị Trần Thị Tu ết  . Lúc nà , c    u  n Văn C ở  ần san  nhà anh N 

chơ  và n ồ  xem ti vi trong nhà, C mở âm thanh t  v  lớn nên T đ  vào n   vớ  C là 

“sao mở t  v  lớn”, C nghe T n   vậ  C khôn  trả lờ  gì mà đ  xuốn  bếp nhà anh N 

lấ  một con dao pha  dà  47 cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  dà  34 cm, một đầu nhọn, 

nơ  rộn  nhất của lưỡ  dao dà  07 cm, cán dao bằn   ỗ tròn dà  13 cm, đườn  kính 

dà  04 cm rồ  đ  lên nhà trên. Anh T ra ngoài sân n he đ ện thoạ  vừa qua  vào đến 

cửa nhà trên, C cầm con dao bằn  ta  trá  đứn  đố  d ện chém nh ều cá  trún  vào 

vùn  đầu của anh T, anh T đưa ta  phả  đỡ và bỏ chạ  ra n oà  đườn . Sau đó, C 

t ếp tục dùn  dao chém nh ều cá  trún  vào xe mô tô b ển số 51U5-3355 của T. Gây 

thươn  tích xon  C bỏ đ  về nhà. R ên  anh T bị thươn  tích n n , được mọ  n ườ  

đưa đ  cấp cứu và đ ều trị tạ  Bệnh v ện. 

Tạ  Bản kết luận   ám định pháp   về thươn  tích số 191 n à  05/12/2016 của 

Trun  tâm pháp   tỉnh  on  An, kết luận thươn  tích của Cao Phước T như sau: 

1. Dấu h ệu chính qua   ám định: 

- Sẹo vết thươn  cẳn  ta  phả , kích thước 08cm x 0,2cm, sẹo lành, lồ  nhẹ. Cổ 

ta  phả  cử độn  được. 

- Khám lâm sàn  còn tê nh ều n  n 4,5 m t lòn  và m t lưn  bàn ta  phả  đến 

vị trí vết thươn  kết hợp kết quả đo đ ện cơ theo dõ  tổn thươn  thần k nh trụ bên 

phả  đoạn qua vết thươn  cổ ta  phả . 

- Đứt  ân  ấp đã nố  lạ , ảnh hưởn  ít đến độn  tác duỗ  n  n 4,5 bàn ta  phả .  

2. Tỷ lệ tổn thươn  cơ thể do thươn  tích  â  nên h ện tạ  là: 22%. 

Tạ  bản cáo trạn  số 86/QĐ- SĐT n à  14 tháng 7 năm 2017 của V ện k ểm 

sát Nhân dân hu ện Đức Hòa, tỉnh  on  An tru  tố bị cáo   u  n Văn C về tộ  “Cố 

ý gây thương tích” theo qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 104 BLHS (thuộc trườn  hợp 

đ ểm a,i khoản 1 Đ ều nà ). 

Tạ  ph ên Tòa,   ểm sát v ên sau kh  phân tích, đánh   á tính chất và mức độ 

n u  h ểm của hành v  mà bị cáo   u  n Văn C đã  â  ra; căn cứ vào các tình t ết 

  ảm nhẹ trách nh ệm hình sự nên đề n hị Hộ  đồn  xét xử:  

Tu ên bố bị cáo   u  n văn C phạm tộ  “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụn  khoản 2 Đ ều 104, đ ểm p, n khoản 1, khoản 2 Đ ều 46, Đ ều 33 

BLHS (thuộc trườn  hợp đ ểm a, i khoản 1 Đ ều 104). Đề n hị xử phạt bị cáo 

  u  n Văn C mức án từ 02 năm đến 03 năm tù. 

Ngoài ra,   ểm sát v ên còn đề n hị áp dụn  các qu  định c  lợ  cho n ườ  

phạm tộ  theo qu  định tạ    hị qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 
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Hộ  về v ệc th  hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; khoản 3 Đ ều 7 Bộ luật 

hình sự 2015 tron  v ệc đề n hị xem xét hành v  phạm tộ  của   u  n Văn C xét xử 

theo khoản 2 Đ ều 134 B HS năm 2015.  

Về tan  vật: 01 con dao pha  dà  47 cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  dà  34 cm, 01 

đầu nhọn, nơ  rộn  nhất của lưỡ  dà  07 cm, cán dao bằn   ỗ tròn dà  13 cm, đườn  

kính 04 cm là tài sản của chị Trần Thị Tu ết   được dùn   â  án. Chị   không yêu 

cầu nhận lạ  nên đề n hị tịch thu t êu hủ . 

Về trách nh ệm dân sự:  

- Đố  vớ  xe mô tô b ển số 51U5-3355 của anh Cao Phước T bị   u  n Văn C 

làm hư hỏn . Anh T khôn  c   êu cầu bồ  thườn  nên khôn  đề cập xử lý. 

- Tạ  ph ên tòa, ôn  Cao Phước T  êu cầu bị cáo C phả  bồ  thườn  t ền 

thuốc,t ền v ện phí đ ều trị vết thươn , mất thu nhập, tổn  cộn  số t ền là 

75.533.000đồn  được bị cáo C đồn  ý.   ểm sát v ên  đề n hị HĐXX căn cứ Đ ều 

42 B HS, căn cứ Đ ều 590 B DS năm 2015 và hướn  dẫn tạ    hị qu ết số 

03/2006/NQ-HĐTP n à  08/7/2006 của Tòa án nhân dân tố  cao về bồ  thườn  th ệt 

hạ  n oà  hợp đồn  để  h   nhận và buộc bị cáo   u  n Văn C bồ  thườn  các ch  

phí hợp lý cho ôn  Cao Phước T là 75.533.000đồn . 

 uật sư Võ Văn Đ phát b ểu tranh luận:  uật sư thốn  nhất theo tộ  danh, Đ ều 

luật mà Cáo trạn  của V ện k ểm sát  hân dân  hu ện Đức Hòa đã tru  tố. Tuy 

nh ên. đề n hị HĐXX kh  qu ết định hình phạt cần lưu tâm các tình t ết   ảm nhẹ 

cho bị cáo   u  n Văn C như: Bị cáo chưa c  t ền án t ền sự, thành khẩn kha  báo, 

trình độ văn h a thấp nên khả năn  nhận thức pháp luật hạn chế, bị cáo bị nhược 

đ ểm về thể chất, bị hạn chế khả năn  nhận thức kh  thực h ện hành v  phạm tộ . Vì 

các lẽ trên, đề n hị HĐXX căn cứ đ ểm p, n khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 BLHS xử 

phạt bị cáo C vớ  khun  hình phạt thấp nhất cũn  đủ tác dụn  răn đe và phòn  n ừa 

C cho xã hộ . 

Căn cứ vào các chứn  cứ và tà  l ệu đã được thẩm tra tạ  ph ên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tạ  ph ên tòa trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn d ện chứn  cứ, ý k ến 

của   ểm sát v ên, bị cáo và nhữn  n ườ  tham   a tố tụn  khác. 

 

XÉT THẤY 

 

1. Trước tòa, bị cáo   u  n Văn C nhìn nhận toàn bộ hành v  như nộ  dun  cáo 

trạn  tru  tố. Xuất phát từ v ệc mở âm thanh lớn kh  xem t  v  tạ  nhà anh N, khi 

nghe anh Cao Phước T hỏ  “ vì sao mở t  v  lớn”, bị cáo C  không thích bị anh T phê 

bình nên đ  xuốn  bếp nhà anh N lấ  một con dao pha , dùn  dao chém nh ều cá  

vào đầu, trúng vào cổ ta  phả  của T  â  thươn  tích 22%.  

Qua thẩm vấn, nhận dạn  trực t ếp và tranh luận côn  kha  tạ  ph ên tòa. Đố  

ch ếu lờ  trình bà  của bị cáo   u  n Văn C tạ  ph ên tòa vớ  lờ  trình bà  của 

nhữn  n ườ  tham   a tố tụn  khác thì Hộ  đồn  xét xử thấ  lờ  kha  nhận của bị cáo 

  u  n Văn C trước tòa phù hợp vớ  lờ  kha  của n ườ  bị hạ  Cao Phước T, khớp 
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vớ  lờ  trình bà  của chị Trần Thị Tu ết   về thờ    an, địa đ ểm  â  án; Đố  ch ếu 

B ên bản khám n h ệm h ện trườn , sơ đồ h ện trườn ; Bản ảnh h ện trườn , bản 

ảnh nhận dạn  là phù hợp vớ  Bản kết luận   ám định và khớp vớ  tan  vật và 

thươn  tích trên n ườ  anh Cao Phước T, phù hợp vớ  các chứn  cứ khách quan thu 

thập được c  tron  hồ sơ vụ án.  

Từ đ , Hộ  đồn  xét xử c  đủ căn cứ để kết luận: bị cáo   u  n Văn C không 

c  mâu thuẫn  ì vớ  anh Cao Phước T nhưn  có hành vi dùng dao phay là khung khí 

n u  h ểm chém nh ều cá  vào n ườ  ông T  â  thươn  tích 22%. Hành v  của bị cáo 

C đủ  ếu tố cấu thành tộ  “Cố ý gây thương tích” được qu  định tạ  khoản 2 Đ ều 

104 B HS (thuộc trườn  hợp đ ểm a,i khoản 1 Đ ều nà ).  hư vậ , Hộ  đồn  xét xử 

c  cơ sở khẳn  định cáo trạn  của V ện k ểm sát Nhân dân hu ện Đức Hòa, tỉnh 

 on  An tru  tố bị cáo   u  n Văn C vớ  tộ  danh và Đ ều luật trên là c  căn cứ, 

đún  n ườ , đún  tộ  và đún  pháp luật.  

2. Đánh   á tính chất vụ án là n h êm trọn , hành của bị cáo   u  n Văn C 

trực t ếp xâm hạ  đến sức khỏe của ôn  Cao Phước T,  â  ảnh hưởn  xấu đến tình 

hình trật tự xã hộ  tạ  địa phươn , hành vi này của bị cáo C là ngu  h ểm cho xã hộ  

nên cần xử lý n h êm mớ  c  tác dụn    áo dục răn đe bị cáo và phòn  n ừa C cho 

xã hộ .  

Về tình tiết định khung hình phạt:  

Hành v  của bị cáo C khôn  v  phạm các tình t ết định khun  tăn  n n  khác 

của Đ ều 104 nên chỉ bị xét xử theo khoản 2 Đ ều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với 

bị cáo: Bị cáo C khôn  c  tình t ết tăn  n n  theo Đ ều 48 Bộ luật Hình sự. Bị cáo C 

c  các tình t ết   ảm nhẹ: Tạ  ph ên tòa bị cáo được n ườ  bị hạ  x n   ảm nhẹ hình 

phạt; bị cáo thành thật kha  báo, c  ý thức ăn năn; bị nhược đ ểm về thể chất và bị 

hạn chế khả năn  nhận thức kh  thực h ện hành v  phạm tộ  (Rố  loạn tâm thần do sử 

dụn  chất kích thích F15-ICD10) là tình t ết   ảm nhẹ trách nh ệm hình sự được qu  

định tạ  đ ểm p, n khoản 1, khoản 2 Đ ều 46 B HS;   

Ngoài ra, HĐXX c  áp dụn    hị qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của 

Quốc Hộ  về v ệc th  hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; khoản 3 Đ ều 7 Bộ 

luật hình sự 2015 để áp dụn  hình phạt theo hướn  c  lợ  cho bị cáo (khoản 2 Đ ều 

134 B HS sửa đổ  năm 2015 c  khun  hình phạt nhẹ hơn) nên c  xem xét   ảm nhẹ 

trách nh ệm hình sự cho bị cáo C. Từ đ , xét quan đ ểm của   ểm sát v ên đề n hị 

áp dụn  các qu  định c  lợ  cho n ườ  phạm tộ  theo khoản 2 Đ ều 134 B HS sửa 

đổ  năm 2015 là phù hợp nên  h  nhận. 

3.Về trách nh ệm dân sự:  

  ườ  bị hạ  ôn  Cao Phước T  êu cầu bị cáo C bồ  thườn  các ch  phí như 

sau: T ền ch  phí đ ều trị, t ền xe đ  lạ  là 19.033.000đồn ; T ền ăn tron  quá trình 

đ ều trị là 2.500.000đồn ; T ền mất thu nhập cho bị hạ  T (tà  xế lá  xe khách) và 

t ền côn  n ườ  nuô  tron  thờ    an đ ều trị là 54.000.000đồn ; Tổn  cộn  bị hạ  

Cao Phước T  êu cầu bị cáo bồ  thườn  số t ền là: 75.533.000đồn .  
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Xét tạ  phiên tòa, bị cáo C đồn  ý bồ  thườn  các ch  phí đ ều trị, t ền xe đ  lạ , 

t ền mất thu nhập theo  êu cầu của ôn  Cao Phước T là 75.533.000đồn  là tự 

n u ện và phù hợp Đ ều 42 B HS, Đ ều 590 B DS năm 2015 và hướn  dẫn tại 

  hị qu ết số 03/2006/ Q-HĐTP n à  08/7/2006 của Tòa án nhân dân tố  cao về 

bồ  thườn  th ệt hạ  n oà  hợp đồn  nên HĐXX  h  nhận. 

Đố  vớ  xe mô tô b ển số 51U5-3355 của ôn  Cao Phước T bị   u  n Văn C 

làm hư hỏn . Ôn  T khôn   êu cầu bị cáo bồ  thườn  nên khôn  đề c p xem xét. 

4. Về tan  vật chứn : 01 con dao pha  dà  47 cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  dà  34 

cm, 01 đầu nhọn, nơ  rộn  nhất của lưỡ  dà  07 cm, cán dao bằn   ỗ tròn dà  13 cm, 

đườn  kính 04 cm là tà  sản hợp pháp của chị Trần Thị Tu ết   được sử dụn  làm 

côn  cụ phạm tộ . Chị   khôn   êu cầu nhận lạ  nên cần tịch thu t êu hủ . 

5. Về án phí: Căn cứ đ ểm a, f khoản 1 Đ ều 23   hị Qu ết số 

326/2016/UBTVQH 14 n à  30/12/2016 của Ủ  Ban Thuờn  Vụ Quốc Hộ  về mức 

thu, m  n,   ảm, thu, nộp, quản lý, sử dụn  án phí, lệ phí tòa án.  

 Buộc bị cáo   u  n Văn C phả  chịu án phí HSST và án phí DSST sung công 

quỹ nhà nước. 

Vì các lẽ trên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

       1. Tu ên bố bị cáo   u  n Văn C phạm tộ  “Cố ý gây thương tích ”. 

- Áp dụn  khoản 2 Đ ều 104, đ ểm p, đ ểm n khoản 1 và khoản 2 Đ ều 46, Đ ều 

33 BLHS.  

- Áp dụn    hị qu ết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc Hộ  về v ệc 

th  hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; khoản 3 Đ ều 7 Bộ luật hình sự 2015.  

2. Xử phạt bị cáo   u  n Văn C mức án 02 năm (ha  năm) tù. Thờ  hạn tù tính 

từ n à  27/4/2017. 

3. Áp dụn  Đ ều 228 B TTHS. T ếp tục tạm   am bị cáo   u  n Văn C 45 

n à  (kể từ n à  11/8/2017) để đảm bảo khán  cáo, khán  n hị và thi hành án. 

4. Về trách nh ệm dân sự: Áp dụn  Đ ều 42 B HS năm 1999, Đ ều 590 BLDS 

năm 2015. 

Buộc bị cáo   u  n Văn C  bồ  thườn  cho ôn  Cao Phước T (tên  ọ  khác C) 

ch  phí t ền thuốc, t ền xe, t ền mất thu nhập lao độn  tổn  cộn  là 75.533.000đồn  

(Bảy mươi lăm triệu năm trăm ba mươi ba nghìn đồng). 

 ể từ kh  n ườ  được th  hành án c  đơn  êu cầu th  hành án, số t ền n ườ  phả  

th  hành án chậm th  hành phả  trả thêm lã  suất theo mức lã  suất cơ bản do n ân 

hàn   hà nước côn  bố tươn  ứn  vớ  thờ    an chậm trả tạ  thờ  đ ểm thanh toán 

ho c theo qu  định tạ  Đ ều 468 B DS năm 2015.  

5. Về tan  vật chứn : Áp dụn  Đ ều 41 B HS, Đ ều 76 B TTHS. 
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Tịch thu t êu hủ  01 con dao pha  dà  47 cm, lưỡ  dao bằn  k m loạ  dà  34 cm, 

01 đầu nhọn, nơ  rộn  nhất của lưỡ  dà  07 cm, cán dao bằn   ỗ tròn dà  13 cm. 

 (Tan  vật  trên do Ch  Cục th  hành án dân sự hu ện Đức Hòa đan  tạm quản 

lý theo biên bản   ao nhận vật chứn  n à  28/6/2017). 

6. Về án phí: Buộc bị cáo   u  n Văn C  nộp 200.000đồn  án phí HSST và 

3.776.650đồn  án phí DSST sun  vào côn  quỹ  hà nước. 

7. Về qu ền khán  cáo: Án này là sơ thẩm, bị cáo, n ườ  bị hạ  c  m t được 

qu ền khán  cáo tron  thờ  hạn 15 n à  tính từ n à  tu ên án. R ên  n ườ  c  

qu ền lợ  n hĩa vụ l ên quan v n  m t được qu ền khán  cáo tron  hạn 15 n à  kể 

từ n à  nhận được bản sao bản án ho c từ n à  n êm  ết. 

“Trườn  hợp bản án, qu ết định được th  hành theo qu  định tạ  Đ ều 2  uật 

Th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án dân sự, n ườ  phả  th  hành án dân sự 

c  qu ền thỏa thuận th  hành án, qu ền  êu cầu th  hành án, tự n u ện th  hành án 

ho c bị cưỡn  chế th  hành án theo qu  định các đ ều 6, 7 và 9  uật 30  uật th  hành 

án dân sự”. 

        

                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

            Thẩm phán                             Thẩm phán - Chủ tọ  phi n tò  

 

 
 Đã ký tên  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Nơ  nhận: 

- TA D tỉnh  on  An; 

- V S D hu ện Đức Hòa; 

- CC THADS hu ện Đức Hòa; 

- Các đươn  sự; 

-  ưu hồ sơ, án văn.                                       

Nguyễn Khắc Linh Duy 


